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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 1203/VPCP-CN ngày 18 tháng 02 năm 2020 và Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo “Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản”.
Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung cơ bản như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (sau đây được gọi tắt là Luật Khoáng sản 2010) được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Một điểm mới cơ bản của Luật là về nguyên tắc, việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải thực hiện trên cơ sở đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo đó, quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật Khoáng sản là việc triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện ở cả khu vực chưa thăm dò khoáng sản và khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Sau khi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực ngày 15/5/2012 (gọi tắt là Nghị định số 22/2012/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sau 07 năm triển khai thực hiện, từ năm 2014 đến 2019 (số liệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019), Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã phê duyệt kế hoạch đấu giá với 582 khu vực khoáng sản, trong đó đã đấu giá thành công 304 khu vực (gồm 13 loại khoáng sản) đạt 52,23% kế hoạch. Trong đó: đấu giá tại các khu vực đã có kết quả thăm dò 56 khu vực (chiếm 18,4%), số tiền đạt được là 272,516 tỷ đồng; đấu giá tại các khu vực chưa có kết quả thăm dò 248 khu vực (chiếm 81,6%), số tiền dự tính đạt được là 768,306 tỷ đồng. Tổng giá trị xác định thông qua đấu giá 304 khu vực ước đạt 1.040,823 tỷ đồng; so với tổng giá trị khởi điểm dự tính là 576,504 tỷ đồng tăng 466,210 tỷ đồng (tăng 80,86 % so với giá khởi điểm). Nói cách khác thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã tăng thu cho ngân sách nhà nước 466,210  tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả đấu giá và kết quả thăm dò sau đấu giá, các địa phương đã cấp phép khai thác khoáng sản 152 mỏ (đạt 50%) và thu về ngân sách nhà nước 354,358 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Đến nay, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thay thế bằng Luật đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Theo đó, tại Điều 3 Luật đấu giá quy định:
"1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật này và quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; việc đấu giá đối với tài sản nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.”.
Như vậy, về nguyên tắc trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải tuân thủ quy định của Luật đấu giá. Mặt khác, một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP không còn phù hợp, cụ thể như các quy định về: tiền đặt trước; đối tượng tham gia đấu giá; bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá…v.v.
Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phù hợp với Luật đấu giá tài sản là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP được xây dựng trên tinh thần đáp ứng được những mục tiêu cơ bản sau:

- Phù hợp với quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.
- Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

2. Quan điểm chỉ đạo
Việc xây dựng Dự thảo Nghị định đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Nội dung Dự thảo Nghị định không trái với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật khoáng sản, Luật đấu giá tài sản và Luật ngân sách nhà nước; tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Các quy định trong các điều, khoản của Dự thảo Nghị định phải rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá cho mọi đối tượng áp dụng; đảm bảo tính hợp lý thống nhất giữa các điều, khoản của Dự thảo Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.

- Kế thừa, sửa đổi các quy định hiện hành của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hiện vẫn còn phù hợp; bổ sung những nội dung chưa được quy định và quy định chưa rõ nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

- Trước khi xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đánh giá 07 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Tiến hành nghiên cứu xây dựng đề cương Dự thảo Nghị định. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định;

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật đấu giá tài sản; tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các Nghị định khác của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan.

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Nghị định thay thế nghị định số 22/2012/NĐ-CP gồm 06 chương, 36 Điều, cụ thể như sau:
Chương I: Những quy định chung (12 Điều, từ Điều 1 đến Điều 12)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá
Điều 5. Tài nguyên, trữ lượng của khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 6. Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 7. Giá khởi điểm
Điều 8. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

Điều 9. Xử lý tiền đặt cọc
Điều 10. Bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 11. Hồ sơ thông tin mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 12. Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương II: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (05 Điều, từ Điều 13 đến Điều 17)

Điều 13. Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia cuộc đấu giá
Điều 14. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá 
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 
Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 17. Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Chương III: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (02 Mục, 11 Điều, từ Điều 18 đến Điều 28)

Mục 1: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 18. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 19. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 20. Quy chế cuộc đấu giá
Điều 21. Nội quy cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 22. Niêm yết, thông báo việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 23. Bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Điều 24. Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Điều 25. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Điều 26. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Mục 2: Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều 27. Thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương IV: Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền  trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (04 Điều, từ Điều 29 đến Điều 32)
Điều 29. Giá trị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Điều 30. Thời điểm xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Điều 31. Phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Điều 32. Điều chỉnh, hoàn trả tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Chương V: Trách nhiệm và điều khoản thi hành (04 Điều, từ Điều 33 đến 36)

Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 35. Hiệu lực thi hành 
Điều 36. Trách nhiệm thi hành
2. Nội dung cơ bản

Dự thảo Nghị định gồm có các nội dung cơ bản sau:

(1) Định nghĩa, làm rõ khái niệm về tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác khoáng sản “sau khi” đã nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước nhưng không thể tiến hành khai thác do trường hợp “bất khả kháng” sẽ được điều chỉnh, hoàn trả tiền trúng đấu giá.

(2) Quy định về mức thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản sẽ phải được giữ ổn định trong suốt thời gian khai thác khoáng sản, kể cả trường hợp sau khi tổ chức, cá nhân đó thăm dò nâng cấp, bổ sung trữ lượng để điều chỉnh Giấy phép khai thác.

(3) Quy định rõ quyền khai thác khoáng sản bao gồm quyền thăm dò, khai thác khoáng sản. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản được tiến hành thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản, được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
(4) Quy định cần thiết về việc đánh giá tài nguyên, trữ lượng đưa ra đấu giá, theo đó, đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì tài nguyên khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được đánh giá mức độ tài nguyên cấp 333 đối với khoáng sản rắn; tài nguyên cấp C1 đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; đối với khu vực đã có kết quả thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì trữ lượng khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được đánh giá mức độ trữ lượng cấp 122 đối với khoáng sản rắn; trữ lượng cấp B đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. Đây là yếu tố cơ bản để xác định giá khởi điểm của mỏ đưa ra đấu giá. 

(5) Quy định chi tiết trong việc “người có tài sản” là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi lập hồ sơ thông tin mời tham ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thành phần hồ sơ, điều kiện của tổ chức, cá nhân để được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (yêu cầu về năng lực tài chính; kinh nghiệm trong khai thác, chế biến khoáng sản; có địa chỉ tiêu thụ, nhà máy chế biến, tuyển).

(6) Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(7) Xây dựng tiêu chí để lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản, theo đó, việc yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản phải có đấu giá viên có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa chất hoặc Khai thác mỏ (am hiểu về tài sản là quyền khai thác khoáng sản) nhằm bảo đảm có đủ năng lực để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(8) Quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Theo quy định của Luật đấu giá tài sản, việc bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục từ ngày niêm yết cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày. Tuy nhiên, đấu giá quyền khai thác khoáng sản có tính chất đặc thù, hồ sơ phức tạp, và phải có thời gian để xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá. Do đó, đề xuất thời gian tiếp nhận hồ sơ liên tục cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 07 ngày làm việc, nhằm bảo đảm thời gian xét chọn hồ sơ, chuẩn bị cho cuộc đấu giá.

(9) Quy định về tiêu chí xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(10) Quy định việc xử lý tiền đặt cọc, hoàn trả tiền đặt cọc đối với một số trường hợp (ví dụ đối với trường hợp kết quả thăm dò không có trữ lượng....). Đây là quy định mới theo hướng bổ sung có thể “bảo lãnh” tiền cặt cọc trong quá trình tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thăm dò, phê duyệt trữ lượng (thường kéo dài từ 2-4 năm).
(11) Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

(12) Về thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật đấu giá tài sản, trong đó có bổ sung một số “đặc thù” khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
(13) Về phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá được sửa đổi tại dự thảo Nghị định lần này theo hướng có phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo phù hợp, bình đẳng đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá (Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá vẫn phải thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác khoáng sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác; trong khi đó phải nộp tiền trúng đấu giá cao hơn so với tổ chức, cá nhân được cấp phép không qua đấu giá).
(14) Quy định việc điều chỉnh, hoàn trả tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để thuê đất đối với các dự án khai thác và đấu giá quyền khai thác khoáng sản của địa phương.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
1. Tiếp thu chỉnh sửa và giải trình trong quá trình lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân 
...................

2. Giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

..................

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi kèm theo Tờ trình:

(1) Dự thảo Nghị định lần 4;

(2) Báo cáo đánh giá tác động;

(3) Giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
(4) Giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.
..........................)
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